Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lào Cai 
- Địa chỉ: Tổ 19, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.	 
 - Tên gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị đào tạo nghề Điều dưỡng của Trường Cao đẳng Lào Cai
- Nguồn vốn: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Tổ 19, phường phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk205834583]a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng.	
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
	STT
	Tên hàng hóa và Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Tủ đầu giường			
	Chiếc
	1

	 
	Chất liệu: Inox
	 
	 

	 
	Kích thước: 400x300x900mm 
	 
	 

	 
	Khoang giữa không cánh cửa cao 150mm
	 
	 

	 
	Khoang dưới cao 450mm có cánh cửa
	 
	 

	 
	Nóc tủ có lan can cao 50mm
	 
	 

	 
	Lan can uốn bằng ống phi 12,7mm
	 
	 

	 
	Có chân đế cao su chống trượt, chống ồn
Thiết kế gọn nhẹ, phù hợp sử dụng tại phòng bệnh, phòng khám, hoặc bệnh viện
	 
	 

	 
	Chứng nhận ISO 13485:2016 trong lĩnh vực y tế
	 
	 

	2
	Huyết áp kế điện tử (Máy đo huyết áp điện tử)
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
 Vị trí đo: Bắp tay
 Công nghệ đo: Intellisense
 Phương pháp đo: Dao động
 Chức năng: Đo huyết áp và nhịp tim
 Dải đo huyết áp: 0 – 299 mmHg
 Dải đo nhịp tim: 40 – 180 nhịp/phút
 Độ chính xác huyết áp: ± 3 mmHg
 Độ chính xác nhịp tim: ± 5%
 Nguồn điện: 4 pin AA (6V)
 Màn hình hiển thị: LCD
 Chu vi vòng bít: 22 – 32 cm
 Kích thước vòng đo: 145 mm x 466 mm (Rộng x Dài)
 Chất liệu vỏ máy: Nhựa cao cấp
 Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, phù hợp sử dụng tại nhà hoặc cơ sở y tế
	 
	 

	3
	Máy cạo râu
	Chiếc
	4

	 
	Hệ thống lưỡi cạo PowerCut cho hiệu quả cạo sát, êm ái
 Bộ phận cạo ContourFlex linh hoạt, ôm sát theo đường viền khuôn mặt
 Thời gian sử dụng: 30 phút (tương đương khoảng 9 lần cạo)
 Thời gian sạc đầy: 8 giờ
 Chế độ sử dụng: Chỉ dùng không dây
 Khả năng vệ sinh: Làm sạch toàn bộ máy dễ dàng dưới vòi nước
 Thiết kế tiện dụng, gọn nhẹ, dễ cầm nắm và mang theo
	 
	 

	4
	Máy hút dịch 2 bình
	Chiếc
	3

	 
	Áp suất âm: ≥0.09Mpa (680mmHg)
	 
	 

	 
	Hiệu suất hút khí: ≥20 lít/phút
	 
	 

	 
	Dung tích bình chứa dịch: 1000ml
	 
	 

	 
	Công suất đầu vào: 150VA
 Số lượng bình: 2 bình
  Dùng trong y tế để hút dịch trong các thủ thuật hoặc phẫu thuật
  Hoạt động ổn định, độ ồn thấp, dễ vệ sinh và thay thế bình chứa
	 
	 

	5
	Công dụng cụ thể: Xe đẩy bệnh viện
	Chiếc
	2

	 
	Thông số kỹ thuật:
Công dụng: Dùng trong bệnh viện để hiển thị thông tin bệnh nhân, kế hoạch điều trị hoặc ghi chú y tế
 Mặt bảng: Từ tính, kẻ ô vuông kích thước 50 x 50 mm
 Lõi bảng: Dày 23 mm, vật liệu chống ẩm, trọng lượng nhẹ
 Kích thước tổng thể: 900 x 1200 mm
 Khung viền: Làm bằng nhôm chắc chắn, chống han gỉ
 Thiết kế: Có bánh xe di chuyển linh hoạt, dễ dàng sử dụng trong môi trường bệnh viện
	 
	 

	6
	Bát và 2 thìa
	Bộ
	4

	 
	Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu bát: Inox 304, độ bền cao, chống ăn mòn và dễ vệ sinh
 Đường kính bát: 16.5 cm
 Chất liệu thìa: Inox 304, an toàn, không gỉ
 Kích thước thìa: 18 x 4.6 cm
 Màu sắc: Bóng sáng, dễ dàng làm sạch và bảo quản
 Khả năng chịu nhiệt: Có thể sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao
 Dễ dàng vệ sinh: Sử dụng được trong máy rửa chén và không bị ảnh hưởng bởi các chất tẩy rửa thông thường
	 
	 

	7
	Bình làm ẩm
	Chiếc
	3

	 
	Thông số kỹ thuật:
 Dung tích: 2.6 lít
 Phun sương: 300ml/giờ tạo ẩm, giúp làm mát không khí và không gây khô da
 Thời gian hoạt động liên tục: 8.5 giờ
 Tính năng an toàn: Tự động tắt máy khi hết nước
 Độ ồn: <35dB, không gây ảnh hưởng tới công việc
	 
	 

	8
	Bình oxy 5 lít
	Bộ
	7

	
	Gồm: Bình, khí, dây oxy, đồng hồ
	 
	

	
	Dung tích bình: 0,75m3
	 
	 

	
	Chiều cao; 0,45m
	 
	 

	
	Đường kính: 120mmm
	 
	 

	
	Van chai 
	 
	 

	
	Đồng hồ ô xy thở, van điều áp khí ô xy:
	 
	 

	
	Đồng hồ đo lượng ô xy trong bình
	 
	 

	
	Cột đo lưu lượng khí ô xy
	 
	 

	
	Bình tạo ẩm khí ô xy
	 
	 

	
	Dây thở
	 
	 

	
	Thông số:
	 
	 

	
	áp lực đầu vào: 15 Mpa
	 
	 

	
	áp lực đầu ra: 0,2 - 0,3Mpa
	 
	 

	
	Van an toán: 0,35 +_ 0,05
	 
	 

	
	Lưu lượng: 1 - 15l
	 
	 

	
	Nhiệt độ tối đa: 121 độ C
	 
	 

	9
	Bình phong y tế
	Cái
	4

	 
	Khung: Inox có bánh xe, chắc chắn và dễ dàng di chuyển
 Vải: Màu trắng, chất liệu bền, dễ dàng vệ sinh
 Kích thước: Rộng 2.00m x Cao 1.90m
 Chức năng: Cách ly không gian, tạo sự riêng tư trong môi trường y tế
 Thiết kế: Gấp lại được, dễ dàng di chuyển và lưu trữ khi không sử dụng
 Đặc điểm: Bánh xe xoay 360 độ, dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp
 Vật liệu khung: Inox chống gỉ, bền bỉ với thời gian và môi trường y tế
	 
	 

	10
	Bô
	Cái
	3

	 
	Thông số kỹ thuật:
 Kích thước: 24 x 17 cm
 Chất liệu: Nhựa PP nguyên chất 100%
 Tính năng: Không bị ăn mòn bởi hóa chất, dễ dàng lau chùi rửa
 Bề mặt: Tròn mịn, không gây trầy xước da, an toàn cho trẻ nhỏ
 Ứng dụng: Có thể sử dụng cho cả người lớn và trẻ em
 Thiết kế: Có nắp đậy kín để ngăn mùi hiệu quả
 Màu sắc: Thường có màu tươi sáng phù hợp môi trường chăm sóc sức khỏe
 Độ bền: Nhựa dày dặn, chịu lực tốt, sử dụng lâu dài
	 
	 

	11
	Bô dẹt
	Cái
	2

	
	Kích thước: 510 x 280 x 90 mm
 Chất liệu: Nhựa cao cấp, nhẹ, dễ sử dụng
 Dung tích: 1 lít
 Thiết kế: Vừa vặn tay cầm, tiện lợi khi sử dụng
 Tính năng: Có nắp đậy kín, đảm bảo vệ sinh và an toàn khi bảo quản
	
	

	12
	Bô vịt
	Cái
	2

	 
	Kích thước: 265 x 120 x 140 mm
 Chất liệu: Nhựa HDPE và PP, bền chắc, an toàn
 Dung tích: 1 lít
 Thiết kế: Có nắp đậy, đảm bảo vệ sinh, dễ sử dụng
 Ứng dụng: Dùng làm bô tiểu nam, tiện lợi khi di chuyển hoặc sử dụng tại giường
	 
	 

	13
	Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh)
	Cái
	3

	 
	Chất liệu gỗ tự nhiên 
 - Quy cách: Bộ gồm 10 thanh
 - Chiều rộng các thanh: 5.5cm 
  - Chiều dài các thanh: 21 cm / 29 cm / 34.5 cm / 40 cm / 45 cm/ 50 cm/ 59 cm/ 69 cm / 79 cm / 117 cm
	 
	 

	14
	Bốc thụt
	Chiếc
	4

	 
	Chất liệu: Inox 304
Dung tích: 1 lit
Dùng cho bệnh nhân bị táo bón hoặc làm sạch khung đại tràng, thụt thuốc theo chỉ định của bác sĩ
	
	

	15
	Bơm tiêm (1kim 20ml, 1 kim 50ml)
	Bộ
	57

	
	Dung tích bơm tiêm: 20 ml, 50ml
	
	

	
	Kích cỡ: 23G X1
	
	

	
	Chất liệu ống tiêm: Nhựa PP nguyên sinh, an toàn cho y tế
	
	

	
	Chất liệu kim tiêm: Thép không gỉ, có độ cứng cơ khí cao, chống oxy hóa hiệu quả
	
	

	
	Ứng dụng: Sử dụng trong tiêm truyền, đảm bảo độ an toàn và vệ sinh
	
	

	16
	Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt
	Cái
	3

	 
	Bình đựng nước cất 25L 
 - Chất liệu HDPE 
 - Nắp vặn 
 - Có vòi
	 
	 

	17
	Bóng ambu
	Chiếc
	1

	 
	Đóng gói: Gồm bóp bóng, mặt nạ, túi khí dự trữ và dây dẫn oxy 
 Chất liệu bóng bóp: PVC y tế, dùng một lần, an toàn và tiện lợi
 Mặt nạ: Silicone mềm, trong suốt, đảm bảo độ kín khi sử dụng
 Dây dẫn oxy: Dài khoảng 2 mét, dễ dàng kết nối với nguồn oxy
 Túi dự trữ oxy: Dung tích từ 1.700 ml đến 2.500 ml, hỗ trợ cung cấp oxy nồng độ cao
	 
	 

	18
	Ca
	Chiếc
	2

	 
	  Ca nhựa PP có nắp 500ml dày chịu được nhiệt độ cao 
 + Mô tả sản phẩm:
 - Chức năng: Ca nhựa PP có nắp được sử dụng đựng các loại chất dung dịch, các loại bột, ngũ cốc, đựng dung môi trong các phòng thí nghiệm,…
 Thông số: kích thước 79x50x49 mm, khối lượng 51.5g, dung tích 500ml.
	 
	 

	19
	Cốc chia vạch
	Bộ
	6

	 
	Thể tích 250 ml 
 Vật liệu thủy tinh
 Có mỏ, có vạch
	 
	 

	20
	Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin (Cốc đựng bông y tế inox)
	Chiếc
	4

	 
	Chất liệu: Inox, bề mặt bóng sáng, chống gỉ sét hiệu quả
Kích thước: Đường kính 10 cm, chiều cao 8 cm (Ø10 x 8 cm)
	 
	 

	21
	Cốc đựng thức ăn (Ca inox)
	Cái
	4

	 
	Kích thước: Đường kính 8 cm x chiều cao 8 cm
Chất liệu: Inox 304 cao cấp, bền bỉ và chống gỉ sét
Nắp ca: Thiết kế kín khít, giúp ngăn bụi bẩn và côn trùng xâm nhập
	 
	 

	22
	Cốc đựng thuốc / Cốc inox 6cm
	Cái
	3

	 
	Vật liệu iox 304 an toàn và chống ăn mòn
 Đường kính 6 cm 
 Dung tích 150ml
	 
	 

	23
	Cốc
	Cái
	9

	 
	Bằng sứ màu trắng 
 Dung tích chứa 330 ml 
 Cốc trơn không nắp
	 
	 

	24
	Bình đựng nước nguội
	Cái
	4

	 
	Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylene) an toàn, bền bỉ
 Dung tích: 2,5 lít
 Cấu tạo: 1 bộ gồm ca và nắp đậy tiện lợi
 Thiết kế: Ca có vạch chia dung tích nổi rõ, không bị mờ theo thời gian
 Tính năng: Chịu được nhiệt độ cao, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng
	 
	 

	25
	Phích đựng nước nóng
	Cái
	4

	 
	Dung tích: 2.0 lít 
 Vật liệu: Thân, Nắp, Nút, Vai nhựa PP ngyên sinh 
 Ruột phích: Ruột thủy tinh cao cấp 
 Gioăng: Silicone 
 Giữ nhiệt: Giữ nóng sau 12h và giữ lạnh sau 24h 
 Tính năng rót nước: mở nắp xoáy
	 
	 

	26
	Canuyn và khóa van
	Cái
	4

	 
	Canuyn mở khí quản 2 nòng có bóng Shiley Fen 6 
 Nòng trong với cổng nối 15 mm và giắc nối khóa vặn an toàn, dễ kết nối với các thiết bị phụ trợ và có thể tháo rời để vệ sinh chống tắc. 
 Thân ống mềm tương thích với nhiệt độ cở thể làm giảm nguy cơ tổn thương. 
 Không chưa thành phần cao su. 
 Được đóng gói và tiệt trùng rất cẩn thận.
	 
	 

	27
	Chậu
	Chiếc
	5

	 
	Sử dụng nguyên liệu nhựa PP nguyên sinh an toàn cho sức khoẻ. 
 Bề mặt trơn láng dễ vệ sinh. 
 Thiết kế chắc chắn 
 Đường kính 045cm
	 
	 

	28
	Chậu inox
	Bộ
	4

	 
	Thau, chậu inox các kích cỡ, đường nét gia công mịn đẹp. 
 Đường kính 24cm - 26cm -28cm- 30cm, chất liệu tùy chọn inox 304
	 
	 

	29
	Dao mổ + cán dao
	Bộ
	6

	 
	Chất liêu: Làm bằng thép Cac bon. Một bộ gồm 1 cán dao và 1 lưỡi dao
	 
	 

	
	Dao mổ số 10 Có lưỡi cắt cong lớn, thường được sử dụng để tạo ra vết rạch kích thước lớn trên da và cơ, hoặc phẫu thuật chuyên biệt như lấy động mạch quay trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, mở phế quản trong phẫu thuật lồng ngực, rạch tử cung trong sinh mổ (mổ lấy thai còn gọi là mổ bắt con hoặc mổ Cesar) và sửa chữa thoát vị bẹn.
	Chiếc
	1

	
	Dao mổ số 11 Có lưỡi cắt hình tam giác thuôn dài được mài dọc theo cạnh huyền với đầu cực nhọn, có thể đâm và tạo vết cắt ngắn chính xác ở các vùng lõm nông như rạch áp xe hoặc đặt ống dẫn lưu màng phổi, hoặc thực hiện các vết mổ nhỏ khác như khi đặt cổng nội soi, đường trung tâm tĩnh mạch và động mạch, mở động mạch chủ và loại bỏ vôi hóa ở van động mạch chủ hoặc van hai lá, giải phẫu và điều trị bằng phẫu thuật các rối loạn ở bàn chân, mắt cá chân và chi dưới.
	Chiếc
	1

	
	Dao mổ số 12 Có hình lưỡi liềm được mài dọc theo mép trong của đường cong, dao mổ này đôi khi được sử dụng để cắt chỉ khâu nhưng cũng dùng cho các trường hợp u mạch máu (phẫu thuật rạch động mạch), phẫu thuật cắt tuyến mang tai (tuyến nước bọt), phẫu thuật cắt tạo hình sụn chêm (sửa mũi lệch, vẹo vách ngăn mũi) và trong các thủ thuật điều trị sứt môi, hở hàm ếch; phẫu tích bể thận, niệu quản, phẫu thuật cắt thận do sỏi. Dao mổ số 12 cũng được sử dụng trong phẫu thuật nha khoa để nâng vạt da và loại bỏ nhựa composite thừa trên vùng mặt và vùng gần răng trong tạo hình.
	Chiếc
	1

	
	Dao mổ số 15 Có lưỡi cong nhỏ, là dạng lưỡi cắt phổ biến và lý tưởng để tạo các vết rạch ngắn và chính xác. Lưỡi dao này được sử dụng nhiều trong phẫu thuật cắt bỏ tổn thương da hoặc u nang bã nhờn tái phát, ngoài ra còn dùng để mở đường can thiệp động mạch vành trong phẫu thuật tim mạch
	Chiếc
	1

	
	Dao mổ số 20 Là phiên bản lớn của lưỡi dao số 10 với lưỡi cắt cong lớn và mép sau phẳng, được sử dụng cho phẫu thuật tổng quát và chỉnh hình.
	Chiếc
	1

	
	Dao mổ số 21 Là phiên bản lớn của lưỡi dao mổ số 10 với lưỡi cắt cong và cạnh sau phẳng, lớn hơn dao mổ số 20 nhưng nhỏ hơn dao mổ số 22, thường dùng để cắt mô.
	Chiếc
	1

	
	Cán dao mổ số 3: Chất liệu: Thép không gỉ
	Chiếc
	3

	
	Cán dao mổ số 4: Chất liệu: Thép không gỉ
	Chiếc
	3

	30
	Dây garo và gối nhỏ
	Chiếc
	7

	 
	Dây Garo y tế được làm bằng chất liệu thun Cotton. Đây là chất liệu có độ bền khá cao, nhanh khô khi giặt, khả năng hút ẩm tốt, thấm tốt mồ hôi, giảm nhiệt, mang lại sự thoải mái cho người bệnh. 
Dây Garo được thiết kết đơn giản, nhỏ gọn và nhẹ để dễ mang theo bên người giúp đề phòng mọi trường hợp cần cầm máu bằng cách buộc Garo. Có khóa nhựa. Với thiết kế này, nhiều người có thể thực hiện kỹ thuật buộc Garo một cách chính xác, giúp cầm máu hiệu quả, để kịp thời đưa bệnh nhân tới các cơ sở y tế để thực hiện khám chữa kịp thời.
Dùng để thắt mạch
 Gối kê tay: 
 + Chất liệu chống thấm nước vào bên trong 
 + Vải chống thầm chịu nhiệt 
 + Vật liệu không thấm
	 
	 

	31
	Dây thở oxy 2 nhánh
	Chiếc
	3

	 
	Dây thở oxy hai nhánh chất liệu nhựa y tế, ngạnh cong, ống dây mềm, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường
Có xanh lục trong suốt, trong khi chất liệu nhựa trong suốt cho phép quan sát dễ dàng
Loại 'DEHP ' có sẵn cho tùy chọn có xu hướng được sử dụng ngày càng rộng rãi
Ống oxy:
Dài 220cm. Ống tròn đường kính 2 - 2,5 mm. Đầu mũi dài 0,5cm.
Ống chính trong suốt màu trắng, với nhãn dán bên trong
Thiết kế lumen hình sao để giảm thiểu nguy cơ chấm dứt luồng không khí khi nó bị gấp khúc
Có đầu nối trượt luer (thông thường) và đầu nối khóa luer (loại mới phổ biến), trong khi đầu nối khóa luer được thiết kế để kết nối chặt chẽ hơn với hệ thống cung cấp oxy trung tâm trong bệnh viện
Đầu mũi:
Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân
Kích thước nhỏ nhất, kích thước dành cho trẻ sơ sinh được ưu tiên bên cạnh các kích thước phổ biến khác, Trẻ sơ sinh, Trẻ em và Người lớn với flared tip (đầu bện)
Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene (EO). Có bao chứa an toàn đi kèm
	 
	 

	32
	Dây truyền
	Bộ
	2

	 
	Kích cỡ kim: 22G x 1x 1/4; Chiều dài dây truyền: 1.800mm;
 Thành phần từ nhựa PVC mềm, trong suốt, không chứa chất gây độc DEHP, an toàn với cơ thể. 
 Bộ điều chỉnh giọt cho phép ngưng truyền trong giai đoạn ngắn và có khóa vặn xoắn giúp kết nối chắc chắn hơn
	 
	 

	33
	Đèn cồn
	Chiếc
	3

	 
	Vật liệu thủy tinh 
 Thể tích: 150ml
	 
	 

	34
	Hộp inox chữ nhật
	Cái
	6

	 
	Vật liệu inox
 Kích thước 22 x 10 cm
	 
	 

	35
	Hộp đựng dung dịch khử khuẩn
	Cái
	6

	 
	Hộp đựng dung dịch sát khuẩn treo tường 
 Với chất liệu nhựa ABS kháng khuẩn, bền bỉ 
 Dung tích chứa khoảng 380 ml
	 
	 

	36
	Hộp đựng khăn vô khuẩn
	Cái
	3

	 
	Vật liệu inox 304 không bị hoen gỉ hay bong tróc trong môi trường có độ ẩm cao
 Dùng đựng khăn y tế 
 Kích thước: 22x12x27 cm
	 
	 

	37
	Hộp tròn inox
	Cái
	2

	 
	Vật liệu: Inox 304, chống gỉ, dễ vệ sinh
 Thiết kế: Tròn, nắp đậy kín, dễ thao tác
 Công dụng: Dùng để đựng bông gòn, vật tư y tế nhỏ
 Đường kính 8 cm
	 
	 

	38
	Khăn tắm
	Cái
	2

	 
	Chất liệu;100% Cotton tự nhiên
 Trọng lượng: ~400–450g/chiếc
 Định lượng vải: ~450 GSM (gram trên mét vuông) – dày vừa, thấm hút tốt
 Loại sợi: Cotton chải kỹ (combed cotton)
	 
	 

	
	Loại 60 x 120 cm
	
	

	39
	Khăn rửa mặt
	Cái
	2

	
	Chất liệu; 100% Cotton tự nhiên, mềm mại
 Trọng lượng: Khoảng 80–120g/chiếc tùy vào kích thước và độ dày của khăn.
 Loại sợi: Cotton chải kỹ (combed cotton) đảm bảo độ mềm mịn và thấm hút cao.
	 
	 

	
	Loại 30 x 50 cm
	 
	 

	40
	Máng gội đầu
	Chiếc
	4

	 
	Kích thước sp: Dài 46cm x Rộng 34cm x 11.5 cm ( Lòng tròn để kê đầu rộng 11cm) 
 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
	 
	 

	41
	Kim chọc dò
	Bộ
	3

	
	Thành kim: Mỏng và cứng, giúp đảm bảo độ chính xác cao khi chọc dò.
	 
	 

	
	Đầu kim: Thiết kế dạng lancet hoặc đầu bút chì, giúp hạn chế tổn thương mô và nâng cao độ an toàn.
	 
	 

	
	Chuôi kim: Làm bằng chất liệu Polypropylene trong suốt, có khả năng phản quang, dễ quan sát khi sử dụng.
	 
	 

	
	Đóng gói 2 lớp đảm bảo vô khuẩn và an toàn trong quá trình bảo quản và vận chuyển.
	 
	 

	
	Màu sắc chuôi kim theo chuẩn quốc tế dễ phân loại và nhận biết.
	 
	 

	42
	Kim chọc dò tủy sống
	Chiếc
	3

	
	Kim làm bằng thép không gỉ, Polycarbonate, polypropylene và chất dính UV.
	 
	 

	
	Thiết kế đầu kim Quinke dạng ba mặt vát, chiều dài 3 1/2, các cỡ kim bao gồm G18, G22, G25, G27. Đầu kim sắc bén, hỗ trợ thủ thuật chính xác và ít gây đau cho bệnh nhân.
	 
	 

	
	Chiều dài kim: 88mm
	 
	 

	
	Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp nhan dịch não tuỷ chảy ra.
	 
	 

	43
	Kìm mang kim
	Chiếc
	6

	
	Chất liệu: Kìm được làm từ thép không gỉ chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn, dễ tiệt trùng và sử dụng lâu dài trong môi trường y tế.
	 
	 

	
	Kìm mang kim 14 cm
	 
	 

	
	Kìm mang kim 16 cm
	 
	 

	
	Kìm mang kim 18 cm
	 
	 

	44
	Kìm mở miệng
	Bộ
	4

	 
	Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ y tế cao cấp, có khả năng chịu lực tốt, không bị ăn mòn trong môi trường vô trùng và có thể tái sử dụng sau khi tiệt trùng.
 Chiều dài kìm thông thường từ 14 cm đến 18 cm
	 
	 

	45
	Lược
	Chiếc
	5

	 
	Chất liệu: Làm từ vật liệu nhựa chất lượng cao, có độ dẻo tốt.
 - Thiết kế bề mặt mịn, không làm tổn thương da đầu khi chải.
 - Kích thước của sản phẩm là 25 cm chiều dài và 7 cm chiều rộng
 Kích thước: 25cm x 7 cm
	 
	 

	46
	Mask thở oxy
	Cái
	2

	 
	Chất liệu: nhựa PVC nguyên sinh dùng trong y tế, không chứa tạp chất, loại không túi
 Bộ mask bao gồm: 
 Thanh nhôm cố định mũi 
 Dây chun cố định sau đầu 
 Dây dẫn có van nối hai đầu 
 Mặt nạ thở oxy
	 
	 

	47
	Ống đong có chia vạch
	Cái
	4

	 
	Thể tích: 250 ml
 Chất liệu: Thủy tinh trong suốt
 Chia vạch: Các vạch chia rõ ràng, dễ đọc
 Đặc tính: Chịu nhiệt tốt, không phản ứng với hóa chất, dễ vệ sinh và tiệt trùng.
	 
	 

	48
	Ống nghiệm 20ml
	Bộ
	1

	 
	 Chất liệu: Thủy tinh trong suốt
 Đặc tính: Bền với hóa chất, chịu được nhiệt độ cao, dễ dàng vệ sinh và tiệt trùng.
 Dung tích 30ml
	 
	 

	49
	Giá đỡ ống nghiệm
	Cái
	2

	 
	Chất liệu inox
 Kích thước: Từ 15 cm x 10 cm x 10 cm hoặc các kích thước tương đương cho việc chứa từ 5 đến 20 ống nghiệm.
 Đặc tính: Khả năng chống ăn mòn cao, bền bỉ, chịu được tác động của hóa chất và nhiệt độ.
	 
	 

	50
	Giá kẹp ống nghiệm
	Cái
	2

	 
	Chất liệu: Inox, không gỉ
 Đặc tính: Chịu được nhiệt độ cao, không bị ăn mòn khi tiếp xúc với hóa chất.
 Kích thước: Có đường kính từ 10mm đến 25mm.
	 
	 

	51
	Ống nội khí quản
	Cái
	3

	 
	Đặc điểm: Được làm từ chất liệu PVC mềm, hạn chế nguy cơ chấn thương
 Kích thước: Size 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 (không bóng)
 Kích thước: Size 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 (có bóng)
 Quy cách: Hộp 10 cái, thùng 100 cái
	 
	 

	52
	Ống sonde Clini
	Chiếc
	4

	
	Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
	
	

	
	Chất liệu Silicon mềm mại, không gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, chiều dài 126cm, đánh dấu tại điểm 45, 55, 65, 75 cm. Tiệt khuẩn bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	
	

	53
	Ống sonde Nelaton các cỡ (số 6, 8, 10,12)
	Bộ
	4

	 
	Thông số kỹ thuật:
 Công dụng thông tiểu, dẫn nước tiểu ra ngoài, được chỉ định khi làm các thủ thuật y khoa.
 Chất liệu: Được sản xuất từ 100% cao su tự nhiên không gây dị ứng da.
 Có size số 06; 08; 10; 12; 14; 16
	 
	 

	54
	Panh Farabeuf
	Chiếc
	3

	
	Kích thước: 11 cm
	
	

	
	Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng trong y tế
Thiết kế: Hai đầu cong, dùng để giữ mô trong phẫu thuật
	
	

	55
	Săng 50 x 50 cm
	Chiếc
	4

	 
	Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 50x50cm
Loại: có lỗ/ không lỗ
Sử dụng vải không dệt rất mịn màng và ít sợi bông nên an toàn cho bệnh nhân và tránh nguy cơ lây nhiễm dị ứng từ sợi bông. 
Vải không dệt giúp duy trì được nhiệt độ bệnh nhân khi sử dụng.
Đã được tiệt trùng.
Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
	 
	 

	56
	Tạp dề
	Chiếc
	3

	
	Dùng để ngăn chặn máu, mủ, chất dịch cơ thể của bệnh nhân văng dính vào quần áo vải của nhân viên y tế.
Thiết kế rộng rãi, dễ mặc vào và tháo ra nhanh chóng, phù hợp cho các tình huống khẩn cấp.
	 
	 

	
	Kích thước: 80x120cm
	 
	 

	
	Nguyên liệu: màng nhựa PE
	 
	 

	
	Chống thấm nước tuyệt đối.
	 
	 

	
	Màu: xanh blue, trắng
	 
	 

	57
	Thìa gạt
	Bộ
	9

	
	Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Được làm bằng inox sáng bóng không bị hoen rỉ. 
Thuận lợi trong việc lấy hóa chất, lấy mẫu trong các chai lọ có thành cao, tránh hóa chất, mẫu dính vào tay khi thao tác. Chống hóa chất ăn mòn
Dài 16cm
	 
	 

	58
	Trụ cắm panh inox
	Chiếc
	9

	
	Dùng để đựng panh, nhíp, kéo y tế
	 
	 

	
	Được làm bằng inox 304 bóng sáng, không rỉ sét, dùng trong y tế.
	 
	 

	
	Thiết kế hình trụ: Giúp giữ dụng cụ y tế thẳng đứng, không bị nghiêng đổ. Đế vững chắc, chống trượt khi đặt trên bề mặt bàn dụng cụ hoặc xe tiêm.
	 
	 

	 
	Đường kính miệng: 5cm
	 
	 

	 
	Đường kính đáy: 10cm
	 
	 

	 
	Chiều cao: 13cm
	 
	 

	59
	Túi chườm nóng lạnh Fashy 2 mặt cổ điển
	Cái
	2

	 
	Chất liệu: Nhựa PVC
	 
	 

	
	Làm từ nhựa PVC cao cấp, dẻo dai, không mùi và an toàn cho da. kích thước 19 x 23 cm, thiết kế hai mặt giúp giữ nhiệt tốt và tiếp xúc êm ái với cơ thể. Sản phẩm dùng được cho cả chườm nóng và lạnh, hỗ trợ giảm đau, giữ ấm, hạ sốt, giảm sưng. Miệng túi rộng, dễ đổ nước và nắp vặn kín chống rò rỉ.
	 
	 

	
	Dung tích 2 lít
	 
	 

	
	Kích thước 19cm x 23cm
	 
	 

	60
	Túi đựng dụng cụ cấp cứu
	Cái
	1

	 
	Công dụng: dùng để đựng vật liệu sơ cứu dùng trong bệnh viện, phòng khám, công ty hoặc gia đình. Dễ dàng di chuyển, thuận tiện cho đội ngũ cấp cứu hoặc sơ cứu viên.
	 
	 

	 
	Kích thước: 30 x 20 x 20 cm
	 
	 

	
	Chất liệu vải kaki bền chắc, chống thấm nhẹ, hạn chế bám bụi, dễ dàng vệ sinh, đảm bảo độ bền cao.
	 
	 

	61
	Bộ bình cầu
	Bộ
	4

	 
	Bộ bình cầu gồm 4 loại với dung tích lần lượt là 100ml, 250ml, 500ml và 1000ml. 
	 
	 

	
	Các bình đều được làm từ vật liệu thủy tinh chất lượng cao, trong suốt, có khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn hóa chất thông thường trong phòng thí nghiệm. 
	 
	 

	
	Cổ bình tròn, miệng được mài nhẵn. 
	 
	 

	
	Thiết kế đáy bằng giúp bình có thể đứng vững trên bề mặt phẳng mà không cần giá đỡ. 
	 
	 

	62
	Giường người bệnh
	Bộ
	1

	 
	Chất liệu: Inox 201
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 900 x 540 mm
 Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn: 1650 mm
 Chân giường ống inox phi 32 mm
 Khung giường hộp 30 x 60 mm
 Dát giường hộp 10 x 40 mm
 Nan đỡ dát giường hộp vuông 25 mm
 Nan dọc đầu giường ống phi 13 mm
 Cọc màn chữ U để treo khăn mặt (Có móc màn) ống phi 16 mm
 Chân đế cao su
	 
	 

	63
	Chăn
	Chiếc
	1

	 
	Chất liệu: Cotton
	 
	 

	 
	Chất liệu: 100% Cotton tự nhiên, mềm mại, thoáng khí, an toàn cho sức khỏe.
Kích thước: 150x210cm, phù hợp với giường đơn và giường đôi nhỏ.
Chất lượng: Bền bỉ, không phai màu, dễ giặt và nhanh khô.
Đặc điểm: Thấm hút mồ hôi tốt, mang lại sự thoải mái.
	 
	 

	64
	Đệm
	Cái
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Vỏ đệm làm từ da chống thấm, giúp bảo vệ đệm khỏi nước và bụi bẩn, dễ dàng vệ sinh. Ruột đệm làm từ bông ép chất lượng cao, mang đến sự đàn hồi, hỗ trợ cột sống và giúp cải thiện giấc ngủ.
Kích thước: 90x190x9 cm, phù hợp với giường đơn.
Kết cấu: Đệm có thể được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng với các kích thước từ 1, 2, 3, đến 4 mảnh, tiện lợi cho việc di chuyển và sử dụng trong nhiều không gian khác nhau.
Loại đệm: Đệm y tế, đệm cứng, hỗ trợ lưng và cột sống tốt, đặc biệt phù hợp cho người cần sự hỗ trợ tối đa khi nằm.
Bảo hành: 24 tháng, cam kết chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	 
	 

	65
	Đệm hơi, nước
	Cái
	1

	 
	Kích thước: 200 cm (dài) x 90 cm (rộng) x 10 cm (cao của ống hơi), phù hợp với kích thước của giường y tế
	 
	 

	 
	Lõi mô tơ bơm hơi: Thiết kế với độ ồn thấp, hoạt động bền bỉ và hiệu quả
	 
	 

	 
	Điện áp sử dụng: 220V, sử dụng với máy bơm hoạt động liên tục và tự đảo hơi, giúp chống loét hiệu quả
	 
	 

	 
	Áp lực bơm 120 mmHg
	 
	 

	 
	Lưu lượng khí ra: 7 lít/phút
	 
	 

	 
	Đường kính ống hơi: 10 cm, đảm bảo khả năng lưu thông khí ổn định
	 
	 

	 
	Công suất tiêu thụ điện: 7W, tiết kiệm điện năng tối ưu
	 
	 

	 
	Tải trọng: 135 kg, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người bệnh có cân nặng lớn
	 
	 

	 
	Kích thước đóng gói: 36 cm x 19 cm x 29.5 cm, thuận tiện cho việc vận chuyển và bảo quản
	 
	 

	66
	Ga trải giường
	Cái
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 90 x 1m9, phù hợp cho giường y tế có kích thước tiêu chuẩn
Màu sắc: Trắng, màu sắc trang nhã, dễ dàng kết hợp với các thiết bị y tế khác, mang lại không gian sạch sẽ và tinh tế.
Chất liệu: Cotton (chất liệu cotton cao cấp, mềm mại và thoáng khí, mang đến sự dễ chịu cho người sử dụng, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm của người bệnh)
Sử dụng: Dùng để trải trên giường y tế cho người bệnh, giúp bảo vệ giường khỏi bụi bẩn, đồng thời tạo sự thoải mái cho người nằm lâu trên giường. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho bệnh viện, phòng khám, và cả ở nhà chăm sóc bệnh nhân.
Tính năng: Drap có bo chun, dễ dàng sử dụng và cố định chắc chắn, không bị xô lệch khi sử dụng. Giúp tiết kiệm thời gian trong việc thay ga và giữ cho giường luôn gọn gàng, sạch sẽ.
	 
	 

	67
	Gối
	Cái
	2

	 
	Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên
Kích thước: 35x50x10 cm
Đặc điểm nổi bật:
Nâng đỡ êm ái: Gối được làm từ cao su thiên nhiên chất lượng cao, giúp nâng đỡ cơ thể một cách tối ưu, mang đến cảm giác thoải mái khi ngủ.
Thoáng khí tối ưu: Thiết kế đặc biệt giúp luồng không khí lưu thông, hạn chế mồ hôi và giữ cho gối luôn khô ráo.
Đa dạng kích thước: Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng và nhu cầu sử dụng.
Phù hợp với mọi tư thế ngủ: Thiết kế linh hoạt giúp người sử dụng cảm thấy dễ chịu dù ngủ nghiêng, nằm sấp, hay nằm ngửa.
Thiết kế: Hình dạng oval, dễ dàng ôm gọn đầu và cổ, tạo sự thoải mái tối đa trong suốt giấc ngủ.
	 
	 

	68
	Săng trải giường
	Cái
	1

	
	Kích thước 80cmx120 cm
	 
	 

	
	Chất liệu làm từ vải kaki hoàn nguyên, đã qua xử lý hấp sấy, giúp không phai màu và không xù lông trong quá trình sử dụng.
Sản phẩm có độ bền cao, thích hợp sử dụng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế.
	 
	 

	69
	Tấm lót
	Cái
	1

	
	Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, có kích thước 90 x 200 cm.
Tấm lót được cấu tạo từ ba lớp gồm vải lụa mát, lớp chống thấm TPU và vải 3D, giúp thấm hút tốt, chống thấm hiệu quả và mang lại cảm giác thoáng mát khi sử dụng.
	 
	 

	
	Phù hợp sử dụng trong bệnh viện, phòng khám hoặc chăm sóc tại nhà.
	 
	 

	70
	Xe đẩy dụng cụ, thuốc
	Chiếc
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
Xe có kích thước 500 x 400 x 860 mm, khung được làm từ inox không gỉ chuyên dụng trong y tế, đảm bảo độ bền và khả năng kháng khuẩn cao.
Thiết kế gồm 1 ngăn kéo tiện lợi cho việc đựng dụng cụ và thuốc trong quá trình sử dụng.
Trang bị 4 bánh xe giúp di chuyển linh hoạt, không có khóa chốt cố định.
	 
	 

	71
	Đèn Clar
	Bộ
	1

	 
	Trọng lượng 380 gram, sử dụng nguồn điện 220V.
Có thể hoạt động bằng pin sạc tích hợp trên thân đèn hoặc dùng pin rời thay thế.
Thời gian bảo hành 3 tháng, phù hợp sử dụng trong môi trường y tế cần ánh sáng tập trung.
	 
	 

	72
	Loa soi tai
	Chiếc
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
Sản phẩm được sản xuất tại Pakistan, làm từ chất liệu inox không gỉ, đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng.
Kích thước của bộ loa bao gồm 3 chiếc với các cỡ lớn, trung và nhỏ, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Bộ sản phẩm gồm 3 chiếc loa soi tai.
	 
	 

	73
	Máy khí rung
	Bộ
	1

	 
	Kích thước hạt sương: 3 micron 
Tốc độ phun khí: 0,3 ml/phút 
- Dung tích: 7ml 
- Đối tượng sử dụng: Người lớn, Trẻ em 
- Chất liệu: Nhựa cao cấp 
- Trọng lượng sản phẩm: 270g 
- Kích thước: 142mm x 72mm x 98mm
	 
	 

	74
	Máy sấy tóc
	Chiếc
	1

	 
	Công suất: 1600-1900W - Kiểu dáng: Cán gập - Tính năng: 2 tốc độ sấy, 1 chế độ sấy mát Chế độ tự ngắt quá nhiệt, quá tải Khả năng hút khí hiệu quả, giảm ồn Điều khiển nút gạt '
 Kích thước sản phẩm: 205x90x250 mm 
 Kích thước vỏ hộp: 210x87x245mm 
 Trọng lượng: 0.7 Kg
	 
	 

	75
	Bàn chải
	Cái
	1

	
	Kiểu bàn chải y tế một mặt.
	 
	 

	
	Lông bàn chải bằng chất liệu nylon.
	 
	 

	
	Mặt trên của bàn chải bằng chất liệu nhựa y tế.
	 
	 

	
	Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao để tái sử dụng lại.
	 
	 

	
	Sợi lông bàn chải dài khoảng 0.5 inch.
	 
	 

	76
	Băng chun
	Cái
	1

	 
	Chất liệu: sợi polyester và cao su thiên nhiên có độ co dãn cao lên đến 200% so với kích thước ban đầu.
 Lốc 10 Cuộn
 Kích thước: 0.1m x 3m dùng để băng nén ép cầm máu, cố định khớp
	 
	 

	77
	Băng cuộn
	Cái
	1

	 
	Băng Cuộn Y Tế Size 0.1x2m 
 Kích thước: 0.1x2m 
 Chất liệu: 100% coton rất mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da, bảo vệ vết thương
	 
	 

	78
	Băng cuộn cao su
	Cuộn
	1

	 
	Chất liêu: Mặt bảng từ tính, lõi bảng dày 23mm chống ẩm và nhẹ.
 Kích thước: 900x1200mm
 Khung: Nhôm 
 Loại mặt: Kẻ ô vuông kích thước 50x50mm
	 
	 

	
	Vật liệu garô: TPE
	 
	 

	
	Kích thước: 1 x 18inch, 3/4 x 18 inch và 1.5 x 18 inch
	 
	 

	
	Độ dày: 0.5mm, 0.635mm, 0,7mm và 0.83mm
	 
	 

	
	Màu sắc khác nhau có sẵn
	 
	 

	
	Màu sắc: xanh, xanh, trắng và vàng
	 
	 

	79
	Cọc truyền inox 2 tai treo
	Chiếc
	1

	 
	Mã sản phẩm: Cọc truyền y tế 
 Thân cọc sử dụng Inox ống tròn 25.4mm.
 Có thể tăng chỉnh chiều cao bằng cơ cấu tai hồng.
 Cọc có 2 tai treo để treo các lọ dung dịch.
 Chân cọc Inox hộp vuông 20x40mm, có 3 bánh xe di chuyển dễ dàng và hệ thống phanh hãm.
 Sản phẩm cọc truyền y tế CT01 có kết cấu vững chắc, độ bền cao, thường được sử dụng tại các bệnh viện, trạm y tế, phòng khám,…
 Kích thước: Rộng 460 x Sâu 460 x Cao (1500-1800) mm
 Chất liệu: Khung Inox
 Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy
	 
	 

	80
	Đè lưỡi
	Chiếc
	3

	
	Kích thước: 150x18x1mm
	 
	 

	
	Đè lưỡi có kích thước 150mm dài, 18mm rộng và độ dày 1mm, phù hợp với việc sử dụng trong các ca thăm khám hoặc hỗ trợ y tế.
Sản phẩm được làm từ inox cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn tốt. Inox là chất liệu an toàn cho sức khỏe, dễ dàng vệ sinh và tiệt trùng, phù hợp với yêu cầu vệ sinh trong các cơ sở y tế.
	 
	 

	
	Chất liệu: innox
	 
	 

	81
	Dụng cụ đo nhãn áp
	Chiếc
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
Các bộ phận chính của bộ đo nhãn áp được làm từ thép không gỉ, đảm bảo độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Các bộ phận khác được mạ Crôm giúp chống ăn mòn và bảo vệ lâu dài. Bộ đo có hiệu quả đo lường chính xác từ 0 đến 20, và từ 0 đến -1. Thước đo được thiết kế với chỉ màu đỏ, dễ đọc và thuận tiện cho việc theo dõi kết quả đo. Dụng cụ có Ổ bi đá mã não chất lượng cao, đảm bảo độ bền và thời gian sử dụng lâu dài. Bộ sản phẩm đi kèm với các quả cân khác nhau (5g, 7,5g, 10g, 15g) và bàn chuyển đổi, giúp điều chỉnh độ chính xác trong quá trình đo. Hộp đựng sản phẩm có màu đen sang trọng với khung dạng nhung, bảo vệ dụng cụ và tạo sự tiện lợi trong việc bảo quản. 
	 
	 

	82
	Hộp đựng bông gạc
	Bộ
	2

	 
	Chất liệu: Được làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét - Kích thước: phi 10 x 8cm
Thiết kế: Hộp hình tròn, dễ dàng lấy bông gạc, nắp đậy kín giúp bảo quản bông gạc luôn sạch sẽ, an toàn
Ứng dụng: Dùng để đựng bông gạc, bông y tế, dụng cụ y tế nhỏ gọn, phù hợp cho bệnh viện, phòng khám, hoặc gia đình
	 
	 

	83
	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ
	Hộp
	2

	 
	Gồm 8 mục
	 
	 

	 
	Phác đồ, sơ đồ xử trí cấp cứu phản vệ: 01 bản
	 
	 

	 
	Bơm kim tiêm vô khuẩn
	 
	 

	 
	– Loại 10ml - 02 cái
	 
	 

	 
	– Loại 5ml - 02 cái
	 
	 

	 
	– Loại 1ml - 02 cái
	 
	 

	 
	– Kim tiêm 02 cái
	 
	 

	 
	Bông tiệt trùng tẩm cồn - 01 gói/ hộp
	 
	 

	 
	Dây garo - 02 cái
	 
	 

	 
	Adrenalin 1mg/1ml - 05 ống
	 
	 

	 
	Methylprednisolon 40mg - 02 lọ
	 
	 

	 
	Diphenhydramin 10mg - 05 ống
	 
	 

	 
	Nước cất 10ml - 03 ống
	 
	 

	 
	Hộp nhựa chuyên dụng
	 
	 

	84
	Hộp inox đựng bông cầu
	Cái
	1

	 
	Chất liệu: Được làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống ăn mòn trong môi trường y tế
Màu sắc: Bạc sáng bóng
Kích thước: Phi 10 x 8 cm (có các kích thước khác như 7,5x6cm, 8,5x7cm, 10x12cm tùy chọn)
Đặc điểm:
Bề mặt inox sáng bóng, dễ dàng vệ sinh và chống bám bẩn
Đáy hộp thiết kế phẳng, chắc chắn, tránh trơn trượt khi đặt trên bề mặt
Thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng trong môi trường y tế
Công dụng: Dùng để chứa và bảo quản bông cầu vô trùng trong các cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện, đảm bảo vệ sinh và an toàn.
	 
	 

	85
	Hộp tròn đựng bông cồn
	Cái
	2

	 
	Chất liệu: Được làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống ăn mòn trong môi trường y tế
Màu sắc: Bạc sáng bóng
Kích thước: Phi 10 x 8 cm
Đặc điểm:
-Bề mặt inox sáng bóng, dễ dàng vệ sinh và chống bám bẩn
-Đáy hộp thiết kế phẳng, chắc chắn, tránh trơn trượt khi đặt trên bề mặt
-Thiết kế đơn giản và tiện dụng, thích hợp cho môi trường y tế
Công dụng: Dùng để chứa và bảo quản bông cồn vô trùng trong các cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện, đảm bảo vệ sinh và an toàn.
	 
	 

	86
	Kéo
	Bộ
	6

	 
	Kéo thẳng nhọn
Loại kéo: Kéo 20 cm
Chất liệu: Inox không gỉ y tế, bền bỉ, dễ vệ sinh và khử trùng
Màu sắc: Bạc sáng bóng
Kích thước: Dài 20 cm
Đặc điểm:
-Đầu kéo nhọn, thiết kế sắc bén, giúp dễ dàng thao tác trong các thủ thuật y tế
-Có thể sử dụng cho các thủ thuật cần độ chính xác cao
-Kéo dễ dàng tiệt trùng và vệ sinh trong môi trường y tế
Công dụng: Dùng trong các thủ thuật y tế, phẫu thuật, hoặc các công việc cần độ chính xác cao.
	 
	 

	87
	Kẹp gắp
	Cái
	1

	
	Chất liệu: Inox không gỉ y tế, bền bỉ, chống ăn mòn, dễ vệ sinh
Màu sắc: Bạc sáng bóng
Kích thước: Dài 16 cm
Đặc điểm:
-Thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, phù hợp cho các thủ thuật y tế
-Kẹp gắp với độ bám tốt, thích hợp cho việc lấy, giữ các vật nhỏ trong môi trường y tế
-Dễ dàng vệ sinh và tiệt trùng
Công dụng: Dùng để gắp, giữ các vật dụng nhỏ hoặc mô trong các thủ thuật y tế, phẫu thuật.
	 
	 

	88
	Kẹp phẫu tích không mấu
	Cái
	4

	 
	Chất liệu: Inox không gỉ y tế, bền bỉ, dễ vệ sinh, chịu được môi trường khử trùng
Màu sắc: Bạc sáng bóng
Kích thước: Dài 16 cm
Đặc điểm:
-Thiết kế không mấu, dễ dàng thao tác và kiểm soát trong các ca phẫu thuật
-Đầu kẹp có bề mặt phẳng, giúp giữ mô một cách an toàn mà không gây tổn thương
-Bền bỉ, dễ dàng tiệt trùng và bảo quản
Công dụng: Dùng trong các thủ thuật phẫu thuật, giữ mô mềm, phẫu tích trong các ca phẫu thuật yêu cầu độ chính xác cao.
	 
	 

	89
	Kẹp phẫu tích có mấu
	Chiếc
	4

	
	Chất liệu: Inox không gỉ y tế, bền bỉ, dễ vệ sinh, chịu được môi trường khử trùng
Màu sắc: Bạc sáng bóng
Kích thước: Dài 16 cm
Đặc điểm:
-Thiết kế có mấu giúp giữ chắc chắn mô trong các ca phẫu thuật
-Đầu kẹp có mấu giúp cố định mô tốt hơn, phù hợp cho các thủ thuật đòi hỏi độ chính xác cao
-Bền bỉ, dễ dàng tiệt trùng và bảo quảnCông dụng: Dùng trong các thủ thuật phẫu thuật, giữ mô mềm, phẫu tích, giúp cầm máu hoặc thực hiện các thao tác phẫu thuật chính xác.
	 
	 

	90
	Gương + cán gương
	Chiếc
	1

	
	Chất liệu: Inox không gỉ, bền bỉ, dễ vệ sinh, chịu được môi trường khử trùng
Bán kính gương: Khoảng 1 cm - 2 cm
Chiều dài cán: Khoảng 12.5 cm
Đặc điểm:
-Gương có độ phản chiếu cao, rõ nét, giúp quan sát trong các thủ thuật y tế
-Cán gương làm từ inox, dễ dàng cầm nắm và thao tác
-Thiết kế chắc chắn, dễ vệ sinh và bảo quản
Công dụng: Dùng trong các thủ thuật y tế, phẫu thuật để quan sát các vùng khó nhìn, hỗ trợ trong việc thực hiện các thao tác chính xác.
	 
	 

	91
	Khay chữ nhật
	Bộ
	3

	
	Chất liệu: Inox không gỉ, bền bỉ, dễ dàng vệ sinh, chịu được môi trường khử trùng
Kích thước: 22 x 32 cm
Đặc điểm:
-Bề mặt sáng bóng, dễ vệ sinh và chống bám bẩn
-Thiết kế hình chữ nhật, phù hợp để chứa dụng cụ y tế hoặc vật dụng trong phòng khám, bệnh viện
-Inox không gỉ, bền bỉ và chịu được hóa chất y tế
Công dụng: Dùng để chứa và bảo quản các dụng cụ y tế trong các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám.
	 
	 

	92
	Khay hạt đậu
	Chiếc
	5

	 
	Chất liệu: Inox không gỉ, bền bỉ, dễ vệ sinh, chịu được môi trường khử trùng
Kích thước: Theo yêu cầu (có thể thay đổi tùy sản phẩm cụ thể)
Đặc điểm:
Bề mặt sáng bóng, dễ vệ sinh và chống bám bẩn
Chất liệu inox bền, chịu được hóa chất y tế
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng và bảo quản
Công dụng: Dùng để chứa và phân loại các hạt đậu hoặc dụng cụ y tế trong các cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện.
	 
	 

	93
	Ông nghe tim phổi
	Cái
	1

	 
	Chất liệu: Chất liệu cao cấp, bền bỉ, thân thiện với người sử dụng, đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài trong môi trường y tế
Đặc điểm:
Được thiết kế để nghe rõ tiếng tim và phổi, giúp bác sĩ và nhân viên y tế có thể chẩn đoán chính xác
Được sử dụng phổ biến trong các phòng khám, bệnh viện, đặc biệt cho các trường hợp khám tim phổi
Công dụng: Dùng để nghe và chẩn đoán âm thanh tim phổi, giúp các bác sĩ và chuyên gia y tế trong việc kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
	 
	 

	94
	Bộ panh
	Cái
	3

	
	Chất liệu: Inox không gỉ, bền bỉ, dễ vệ sinh và khử trùng, chịu được môi trường y tế
Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485:2005
Đặc điểm:
Thiết kế chắc chắn, dễ dàng sử dụng trong các thủ thuật y tế
Đầu panh có thể có hoặc không có răng, tùy theo loại cụ thể, giúp giữ chắc các mô hoặc dụng cụ trong quá trình phẫu thuật
Dễ dàng vệ sinh, tiệt trùng và bảo quản
Công dụng: Dùng trong các thủ thuật y tế, phẫu thuật, giúp giữ mô, kiểm soát và thao tác chính xác trong quá trình thực hiện.
	
	

	95
	Panh mở mũi
	Cái
	1

	 
	Chất liệu: Thép không gỉ, bền bỉ, dễ vệ sinh và khử trùng
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE
Đặc điểm:
Panh mở mũi thiết kế dành cho cả người lớn và trẻ em, sử dụng phổ biến trong các phòng khám, bệnh viện
Dễ dàng thao tác và cầm nắm, giúp bác sĩ thực hiện mở mũi một cách chính xác
Chất liệu thép không gỉ, đảm bảo độ bền cao và dễ dàng tiệt trùng
Công dụng: Dùng trong các thủ thuật mở mũi cho bệnh nhân, giúp giữ mũi mở trong quá trình phẫu thuật hoặc thăm khám.
	 
	 

	96
	Quả bóp cao su và sonde Nelaton
	Chiếc
	1

	 
	Quả bóp cao su cho pippet phi 7 
 Ứng dụng: Dùng để hút chất lỏng hoặc dung dịch một cách chính xác nhất từ Pipet
 Mô tả sản phẩm: 
 - Chất liệu cao su mềm, có độ đàn hồi phù hợp
 - Dùng để hút chất lỏng hoặc dung dịch một cách chính xác nhất từ Pipet
 - Dụng cụ hỗ trợ phục vụ cho nhu cầu thí nghiệm
 Ống thông tiểu Sonde Nelaton
Thông số kỹ thuật:
Sonde Nelaton làm từ nhựa PVC y tế mềm, không gây kích ứng.
Chiều dài: 22 cm cho nữ, 40 cm cho nam.
Kích cỡ đa dạng từ 6Fr đến 24Fr.
Mô tả sản phẩm: Đầu ống bo tròn, bề mặt trơn nhẵn giúp dễ dàng đưa vào niệu đạo mà không gây tổn thương. Có từ một đến hai mắt phụ để dẫn lưu nước tiểu. Đầu nối dạng phễu có mã màu theo kích cỡ. Có thể kèm tia cản quang hỗ trợ chụp X-quang. Sản phẩm vô trùng, dùng một lần, đóng gói riêng lẻ.
	 
	 

	97
	Săng có lỗ
	Bịch
	1

	
	Săng Mổ 50 x 50
	 
	 

	
	Chất liệu: làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng
Sản phẩm được sử dụng trong các thủ thuật và phẫu thuật để che phủ vùng không cần thiết và tạo vùng thao tác vô trùng.
Chất liệu mềm mại, thấm hút tốt, không gây kích ứng da.
	 
	 

	
	Quy cách: 1 bịch : 20 cái
	 
	 

	98
	Săng mổ
	bịch
	1

	
	Săng Mổ 50 x 50 không lỗ
	 
	 

	
	Chất liệu làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng, mềm mại và thấm hút tốt.
Sản phẩm dùng để che phủ vùng không cần thiết trong phẫu thuật, đảm bảo vùng thao tác vô trùng.
	 
	 

	
	Quy cách: 1 bịch : 20 cái
	 
	 

	99
	Thám châm
	Chiếc
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
Thám châm dài 16 cm, được làm từ chất liệu thép không gỉ, bền chắc và chống ăn mòn.
Thiết kế loại 2 đầu, tiện lợi trong quá trình thăm khám và thao tác trong nha khoa hoặc phẫu thuật nhỏ.
Sản phẩm dễ dàng tiệt trùng và sử dụng nhiều lần.
	 
	 

	100
	Xô
	Bộ
	1

	 
	Bằng nhựa- Thể tích 20 lít
Thông số kỹ thuật:
Xô được làm bằng nhựa chất lượng cao, bền, dẻo và chịu được va đập trong quá trình sử dụng.
Thể tích 20 lít, thích hợp để chứa nước hoặc các loại dung dịch khác trong sinh hoạt và công nghiệp.
Thiết kế tay cầm chắc chắn, dễ cầm nắm và di chuyển.
	 
	 

	101
	Máy xay sinh tố
	Cái
	1

	 
	Công suất 1200W mạnh mẽ, giúp xay nhanh, mịn và hiệu quả.
Cối xay sinh tố dung tích 1.5 lít bằng thủy tinh cao cấp, chịu va đập tốt khi xay đá.
Lưỡi dao inox răng cưa 8 cánh làm bằng thép không gỉ, xay nhuyễn và mịn thực phẩm.
Máy có đa tốc độ với 3 chế độ riêng biệt gồm xay sinh tố, nhồi và xay đá.
Đa chức năng: xay sinh tố, xay hạt, xay đá và cắt lát chuyên biệt.
Trang bị chế độ tự ngắt an toàn, chỉ hoạt động khi lắp đúng cối vào thân máy.
Tích hợp chế độ khóa an toàn, tự động ngắt điện khi quá tải để bảo vệ người dùng.
Thân máy làm bằng thép không gỉ, kết cấu 2 vòng bi giúp tăng tuổi thọ và độ bền của máy.
	 
	 

	102
	Chậu tắm trẻ sơ sinh
	Cái
	2

	
	Kích thước (DxRxC): 84 x 48 x 30,5 (cm)
- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất
Thiết kế chắc chắn, bề mặt nhẵn mịn, dễ vệ sinh và sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
	 
	 

	103
	Cốc đựng dung dịch sát khuẩn
	Bộ
	3

	 
	Chất liệu: Được làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét - Kích thước: 10 x 8cm phù hợp để chứa dung dịch sát khuẩn trong các cơ sở y tế hoặc phòng khám.
Sản phẩm có độ bền cao, dễ vệ sinh, đảm bảo an toàn và vệ sinh khi sử dụng.
	 
	 

	104
	Dây nối hồi sức sơ sinh
	Chiếc
	3

	 
	Chất liệu: PVC y tế không chứa DEHP
 Chiều dài dây: 120cm – 200cm (tùy theo phiên bản)
 Đường kính trong: 10mm – 15mm
 Đường kính ngoài: 15mm – 20mm
 Trọng lượng nhẹ, đảm bảo không tạo lực kéo quá mức lên ống nội khí quản của trẻ sơ sinh
 2. Tính năng kỹ thuật
 Khả năng chịu áp lực: Có thể chịu áp lực từ 0 đến 60 cmH₂O
 Tính linh hoạt: Dễ uốn cong nhưng không bị gập gây tắc nghẽn
 Bề mặt trong mịn: Giảm thiểu sự tụ đọng của dịch tiết
 Tích hợp van một chiều (nếu có), giúp kiểm soát luồng khí tốt hơn
 Khả năng kết nối: Tương thích với máy thở sơ sinh, bóng hồi sức, và hệ thống CPAP/NCPAP
 Kết nối tiêu chuẩn 15mm/22mm theo ISO 5356-1
 3. An toàn & Tuân thủ tiêu chuẩn
 Tiệt trùng: EO (ethylene oxide) hoặc Gamma
	 
	 

	105
	Đèn sưởi ấm
	Chiếc
	3

	 
	Thông số kỹ thuật:
Đèn sưởi hồng ngoại chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, được thiết kế với khung làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cao.
Chân đế có bánh xe giúp di chuyển linh hoạt và được trang bị khóa cố định an toàn trong quá trình sử dụng.
Nguồn điện sử dụng là 220V - 50/60Hz, công suất tiêu thụ từ 500W đến 1000W tùy cấu hình.
Bóng đèn sưởi sử dụng công nghệ hồng ngoại hoặc Halogen, có tuổi thọ tối thiểu 5.000 giờ.
Chế độ điều chỉnh nhiệt độ gồm chế độ thủ công với nút điều khiển và chế độ tự động giúp duy trì nhiệt độ ổn định theo cài đặt.
Tính năng cảnh báo an toàn bao gồm cảnh báo khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, cảnh báo lỗi cảm biến và cảnh báo khi mất nguồn điện.
Góc nghiêng có thể điều chỉnh ±30° để điều chỉnh hướng sưởi ấm phù hợp với vị trí trẻ.
Tích hợp bộ nhớ cài đặt giúp lưu giữ các thông số nhiệt độ sau khi mất điện.
Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601-1 và tiêu chuẩn y tế ISO 13485, đảm bảo độ an toàn và chất lượng trong môi trường chăm sóc sức khỏe.
	 
	 

	106
	Đũa, thìa
	Bộ
	1

	
	Bộ sản phẩm gồm 01 đũa thủy tinh và 01 thìa thủy tinh.
Chất liệu làm từ thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, dễ vệ sinh và an toàn khi sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc các ứng dụng y tế.
Thiết kế đơn giản, tiện dụng, phù hợp cho các thao tác khuấy trộn và lấy mẫu dung dịch.
	 
	 

	107
	Dụng cụ tử cung 
	Chiếc
	3

	 
	Quy cách đóng gói 50 cái/1 hộp
 Công dụng: Dụng cụ tránh thai trong tử cung, giúp ngăn ngừa việc mang thai hiệu quả lâu dài
Làm từ đồng hoặc nhựa y tế cao cấp, an toàn cho người sử dụng
Quy cách: Gói 1 cái, bịch 50 cái
	 
	 

	108
	Hộp đựng dụng cụ
	Cái
	3

	
	Kích thước 10 x 20 cm 
Chất liệu: Inox, bền bỉ, dễ dàng vệ sinh, không rỉ sét
	 
	 

	109
	Hộp đựng kim loại có nắp kín
	Cái
	3

	
	Kích thước 10 x 20 cm 
Chất liệu: Inox, đảm bảo độ bền, không rỉ sét và dễ vệ sinh
Tính năng: Nắp kín giúp bảo quản an toàn, ngăn ngừa bụi bẩn và vi khuẩn, thích hợp cho việc đựng các dụng cụ y tế hoặc đồ vật cần giữ sạch sẽ.
	 
	 

	110
	Kéo cắt móng tay có nắp bảo vệ
	Cái
	3

	
	Chất liệu: ABS, Polypropylene, TPR, Stainless Steel
	 
	 

	 
	Tay cầm mềm giúp sử dụng dễ dàng. - Đầu kéo được bo tròn. - Lưỡi kéo thiết kế nghiêng ngăn ngừa rủi ro. - Kéo có nắp bảo vệ an toàn khi sử dụng và cất giữ.
	 
	 

	 
	Kéo cắt móng tay cho bé có nắp bảo vệ
	 
	 

	111
	Mặt nạ, bóp bóng
	Bộ
	3

	 
	Sản phẩm bao gồm:
	 
	 

	
	01 Bóp bóng bằng silicon
	 
	 

	
	01 mặt nạ bằng Silicon số 5
	 
	 

	
	01 Dây dẫn Oxy 200cm
	 
	 

	
	01 Bộ Air way cỡ số 80,90,100mm
	 
	 

	112
	Mô hình phát triển của trứng và bào thai
	Chiếc
	1

	
	Mô hình gồm 10 phần thể hiện mối quan hệ giữa thai nhi và tử cung trong suốt thời kỳ mang thai. 
- Mô hình kích thước tỷ lệ 1/1 với thực tế 
- Chất liệu Nhựa PVC nhập khẩu cao cấp, bền bỉ và dễ vệ sinh
- Mô hình được đặt trên đế vững chắc, thuận tiện trong việc trưng bày và sử dụng
	 
	 

	113
	Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Nhựa PVC nhập khẩu cao cấp, bền, dễ vệ sinh và an toàn.
Kích thước: Tỷ lệ 1/1 với thực tế.
Đặc điểm:
Mô hình chi tiết, tái tạo chính xác cấu trúc tử cung, vòi trứng và buồng trứng.
Phù hợp cho giáo dục y khoa, nghiên cứu sức khỏe phụ nữ.
	 
	 

	114
	Mỏ vịt
	Cái
	3

	
	Thông số kỹ thuật:
Mỏ vịt sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh trong suốt, dùng trong y tế
Các góc cạnh đều nhẵn, không làm tổn thương bệnh nhân.
Sử dụng trong khám phụ khoa
	 
	 

	115
	Nỉa (không mấu + có mấu)
	Cái
	3

	 
	Kích thước: dài 12 cm
 Nhóm hàng: Dụng cụ phẫu thuật
 Thông số kỹ thuật:
Kích thước: Dài 12 cm
Chất liệu: Sản phẩm được làm từ thép không gỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo độ bền và độ an toàn cao trong suốt quá trình sử dụng. Bề mặt sáng bóng, dễ dàng vệ sinh và diệt khuẩn trước và sau khi sử dụng, giúp bảo vệ người sử dụng khỏi các vi khuẩn, virus gây hại.
Màu sắc: Xanh, vàng. Màu sắc được lựa chọn phù hợp, dễ dàng nhận diện trong môi trường phẫu thuật.
Đặc điểm nổi bật:
Thiết kế chuyên dụng: Nĩa phẫu thuật có cả loại không mấu và có mấu, phù hợp với nhiều mục đích và yêu cầu phẫu thuật khác nhau.
Đa chức năng: Được sử dụng trong nhiều loại hình điều trị và phẫu thuật, hỗ trợ bác sĩ trong các thao tác chính xác và an toàn.
Tiêu chuẩn chất lượng y tế: Được sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng, độ an toàn tuyệt đối khi sử dụng trong môi trường phòng phẫu thuật.
Sử dụng lâu dài: Sản phẩm có thể được tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm chi phí và phù hợp với các dụng cụ y tế quan trọng trong phòng phẫu thuật.
	 
	 

	116
	Ống hút nhớt
	Cái
	3

	 
	Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Được sản xuất từ nhựa PVC y tế cao cấp, mềm dẻo, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và không gây kích ứng hay phản ứng phụ khi tiếp xúc với cơ thể.
Cỡ dây: Sản phẩm có các kích thước ống khác nhau, bao gồm: Số 8Fr, 12Fr, 14Fr, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt cho nhiều đối tượng và mục đích khác nhau.
Chiều dài: 500mm. Độ dài lý tưởng cho việc thực hiện các thủ thuật hút nhớt một cách dễ dàng và hiệu quả.
Phễu gắn ở một đầu: Giúp thao tác hút dễ dàng và thuận tiện hơn, tránh bị tắc nghẽn trong quá trình sử dụng.
Đầu bo tròn: Được thiết kế bo tròn, không gây tổn thương cho bệnh nhân trong quá trình sử dụng.
Thành ống có 2 lỗ hút hình bầu dục nằm đối xứng nhau, đảm bảo khả năng hút hiệu quả và nhanh chóng. Lỗ thứ nhất cách đầu bo tròn khoảng 10mm.
Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O), đảm bảo tiệt trùng hoàn toàn, an toàn khi sử dụng trong môi trường y tế.
Mỗi túi chứa 10 cái, thuận tiện cho việc lưu trữ và sử dụng.
	 
	 

	117
	Ống nghe tim thai
	Cái
	3

	
	Mặt nghe: Hai mặt nghe giúp nghe rõ âm thanh ở cả tần số cao và thấp, tối ưu hóa khả năng chẩn đoán tim thai.
	 
	 

	
	Dây ống nghe: Dây lồng ống đơn, đảm bảo truyền âm thanh rõ ràng và giảm tiếng ồn môi trường, giúp việc khám trở nên chính xác hơn.
	 
	 

	
	Càng tay nghe: Thiết kế góc mở rộng, mang lại sự thoải mái tối đa và vừa vặn với người sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng.
	 
	 

	
	Chất liệu cao cấp: Sản phẩm được chế tạo từ vật liệu bền bỉ, chịu được mài mòn và có tuổi thọ lâu dài.
	 
	 

	
	Ứng dụng: Sử dụng phổ biến trong các phòng khám sản khoa, bệnh viện, đặc biệt hữu ích trong việc theo dõi sức khỏe thai nhi trong suốt quá trình thai kỳ.
	 
	 

	
	Chiều dài dây nghe: 52 - 60 cm, đủ dài để người dùng có thể di chuyển thoải mái trong khi làm việc mà không bị vướng víu.
	 
	 

	118
	Quả hút mũi
	Chiếc
	3

	 
	Chất liệu:Đầu hút : Nhựa PP. Thân hút: Nhựa PVC
 Được sản xuất từ chất liệu an toàn, không chứa BPA
	 
	 

	119
	Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe
	Chiếc
	1

	 
	  Phương pháp đo theo 2 công nghệ Riva-Rocci & Oscillometric tự động.
  Tích hợp công nghệ cảm biến Hybrid cho kết quả chuẩn xác trong 45 giây.
  Chức năng phát hiện bệnh tim loạn nhịp “Pulse Rhythm”.
  Chức năng báo thay pin mới “Battery Indicator”.
  Chức năng đồng hồ 24 giờ “Clock”.
  Chức năng tính giá trị trung bình các kết quả.
  Bộ nhớ đến 60 kết quả đo kèm ngày/ giờ chia cho 2 người sử dụng.
  Vòng bít với chất liệu cao cấp mềm mại và êm ái.
  Màn hình LCD 13 chữ số rõ nét.
  Chế độ tiết kiệm pin tự tắt sau 3 phút không sử dụng.
  Chế độ kiểm soát áp lực để đạt áp lực mong muốn (đến 300mmHg).
  Nguồn điện 4 viên AA.
  Chế độ vận hành liên tục thích hợp cho bệnh viện, phòng khám và gia đình.
  Tiêu chuẩn y tế ISO13485 của TUV.
  Tiêu chuẩn an toàn EMC (IEC60601-1-2:1993), EN1060-1 và EN1060-3.
	 
	 

	120
	Tủ đựng thuốc tây y
	Bộ
	1

	 
	Chất liệu: Inox, bền và dễ vệ sinh
 Khung inox chia làm 2 khoang:
 Khoang trên cánh kính có 2 đợt kính cố định
 Khoang dưới cánh kín chia 2 ngăn nhỏ.
 Khung tủ ống Inox vuông 25x25 mm.
 Kích Thước: W800 x D400 x H1600 mm
	 
	 

	121
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1

	 
	Thể tích 340 lít 
 Loại 2 cửa 
 Công nghệ Inverter - Bên ngoài làm bằng kim loại sơn tĩnh điện
 Kiểu: ngăn đá trên
	 
	 

	122
	Âm sắc thuốc đông y
	Cái
	1

	 
	Công suất hoạt động: 450W
 Thể tích: 3.2 lít
 Chất liệu: Inox hoặc nhựa cao cấp
 Tự động ngắt điện: Khi lượng thuốc 
 trong ấm còn khoảng 1 chén, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ thiết bị
 Chế độ ủ ấm: Sau khi ngắt điện, ấm tự động ủ ấm ở nhiệt độ 70 độ C để đảm bảo dược tính của thuốc
	 
	 

	123
	Đèn hồng ngoại
	Cái
	1

	 
	I. Thông tin chung 
- Thiết bị mới 100% 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
- Nguồn điện cung cấp 220V 
II. Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 220V/60W- 250W 
Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. 
Dây nguồn: 2m 
Chiều cao đèn: 40 - 50cm 
Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. 
Khoảng rộng 30cm + 30cm 
Có Dimmer tăng giảm ánh sáng 
Độ bền cao. 
Bóng đèn hồng ngoại 220V/250W"
	 
	 

	124
	Xe lăn
	Cái
	1

	 
	Khung xe: Thép mạ crôm sáng bóng, chắc chắn và bền bỉ.
Ghế ngồi: Da simili màu đen, dễ vệ sinh và tạo cảm giác thoải mái. 
Tải trọng tối đa: 120 kg.
Bánh xe:
Bánh trước: Đường kính 8 inch, xoay 360°, dễ dàng điều hướng.
Bánh sau: Đường kính 24 inch, bánh đặc, bền bỉ và ổn định.
Tấm để chân: Bằng nhôm đúc hợp kim, có thể điều chỉnh độ dài ngắn.
Vòng lăn: Có 2 vòng lăn hai bên, giúp người dùng tự di chuyển dễ dàng.
Phanh tay cho người đẩy: Không có.
Bô vệ sinh: Không tích hợp.
Chế độ ngả lưng, nâng hạ chân: Không có
	 
	 

	125
	Khung tập đi
	Cái
	1

	 
	Chất liệu: Khung hợp kim nhôm
 Kích thước: Cao 83-93, rộng 63, dài 48cm
 Chức năng: Khung tập đi, ghế ngồi
 Tải trọng: 120 kg
 Tính năng:
 1- Điều chỉnh được cao thấp.
 2- Hỗ trợ bệnh nhân đi lại dễ dàng
 3- Có bệ ngồi khi mỏi chân.
 Bảo hành: 12 tháng
	 
	 

	126
	Tạ tay
	Bộ
	3

	
	Bộ tạ tay cao su bao gồm loại 5 kg, 7.5 kg và 10 kg
	 
	 

	
	Loại 5 kg
	Cái
	1

	
	Loại 7.5 kg
	Cái
	1

	
	Loại 10 kg
	Cái
	1

	
	Chất liệu: quả tạ bằng gang đúc bọc lớp cao su đen bên ngoài, đòn tạ inox
	 
	 

	127
	Kim châm cứu
	Hộp
	1

	
	Quy cách đóng gói 100 cái/1 hộp
	 
	 

	
	Kích cỡ
	 
	 

	
	Số 4 : 0,25 x 13mm.
	 
	 

	
	Số 5 : 0,3 x 25mm.
	 
	 

	
	Số 6 : 0,3 x 40mm
	 
	 

	
	Số 7 : 0,35 x 50mm
	 
	 

	
	Số 8 : 0,35 x 60mm
	 
	 

	
	Số 10:0,35 x 75mm
	 
	 

	
	Chất liệu: Được làm từ thép không gỉ y tế chuyên dụng, đảm bảo độ bền cao và an toàn trong môi trường y tế, Kết cấu giữa thân kim và cán kim kết dính độc đáo
	 
	 

	
	Đầu kim láng nhọn, không rỉ, không gãy.
	 
	 

	
	Mũi kim: Bén nhọn, thiết kế tối ưu giúp giảm lực cản khi xuyên qua da, mang lại cảm giác êm ái và giảm đau cho bệnh nhân
	 
	 

	
	Kết cấu giữa thân kim và cán kim kết dính độc đáo
	 
	 

	128
	Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc
	Chiếc
	1

	 
	Công dụng: Dùng để đếm và chia thuốc viên trong các nhà thuốc, phòng khám và bệnh viện
	 
	 

	
	Chất liệu: Innox 304 không gỉ
	 
	 

	
	Kích Thước : 14x18cm.
	 
	 

	129
	Vồ đập đá
	Cái
	1

	
	Chất liệu Gang thép đúc nguyên khối 
 - Có 2 đầu phẳng và gai nhọn phục vụ nhu cầu sử dụng 
 - Kích thước: Dài 21cm, chiều dài đầu búa 7cm, chiều ngang 2 mặt búa 6cm x 6cm
	 
	 

	130
	Mô hình cơ cánh tay
	Bộ
	1

	 
	1. Mô hình cho thấy mạng lưới mạch máu và dây thần kinh ở cánh tay phải, cơ duỗi ngắn và dài của cổ tay quay với cơ chi dưới quay, cơ tròn sấp, cơ gấp nông của các ngón tay.
 2. Chia thành 6 phần và hiển thị 87 vị trí.
 Chất liệu: Nhựa PVC, sơn phủ chất lượng cao
 Kích thước: 85 cm (cao) × 23 cm (rộng) × 18 cm (sâu)
	 
	 

	131
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	Bộ
	1

	
	Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, bền bỉ và dễ dàng vệ sinh.
 Bao gồm:
 1. Mô hình cơ cánh tay cho thấy mạng lưới mạch máu và dây thần kinh ở cánh tay phải, cơ duỗi ngắn và dài của cổ tay quay với cơ chi dưới quay, cơ tròn sấp, cơ gấp nông của các ngón tay.
 - Chia thành 6 phần và hiển thị 87 vị trí.
 2. Mô hình xương cánh tay
 3. Mô hình khớp bàn tay
 4. Mô hình khớp khuỷu tay
	 
	

	132
	Mô hình da phóng đại
	Chiếc
	3

	 
	Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp
 Kích thước phóng đại 70 lần
 Mô tả chi tiết:
 Mô hình mô phỏng cấu trúc da người với các lớp biểu bì, trung bì và hạ bì.
 Hiển thị rõ ràng các thành phần như nang lông, tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn, mạch máu và dây thần kinh.
 Được gắn trên đế chắc chắn, thuận tiện cho việc trưng bày và giảng dạy
	 
	

	133
	Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ
	Bộ
	1

	 
	Chất liệu: Nhựa PVC nhập khẩu cao cấp
 Mô tả chi tiết:
 Mô hình phần trung gian này cho thấy vị trí bình thường của cơ quan sinh dục nữ với bàng quang và trực tràng trong khung chậu nữ.
 Các cơ bụng và xương chậu được thể hiện chi tiết.
 Hiển thị rõ ràng các cấu trúc giải phẫu như tử cung, âm đạo, bàng quang, trực tràng và các cơ quan liên quan.
 Mô hình được gắn trên đế chắc chắn, thuận tiện cho việc trưng bày và giảng dạy
	 
	

	134
	Mô hình nhẵn cầu
	Chiếc
	1

	 
	Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp
 Kích thước phóng đại 8 lần
Mô tả chi tiết:
Mô hình mô phỏng cấu trúc nhãn cầu người với các thành phần như giác mạc, thủy tinh thể, võng mạc, dây thần kinh thị giác và các cơ liên quan.
Các bộ phận có thể tháo rời để thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập.
Được gắn trên đế chắc chắn, thuận tiện cho việc trưng bày và giảng dạy.
	 
	 

	135
	Mô hình vòng tuần hoàn thai nhi
	Cái
	1

	 
	Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp 
Mô hình gồm 10 phần thể hiện mối quan hệ giữa thai nhi và tử cung trong suốt thời kỳ mang thai
Thiết kế giúp người học có cái nhìn trực quan về hệ thống tuần hoàn thai nhi, phục vụ giảng dạy tại các trường y, bệnh viện và trung tâm đào tạo y khoa.
	 
	 

	136
	Mô hình cắt ngang tủy sống
	Cái
	2

	 
	Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp
 Kích thước: 7.5x32x24 cm
Mô hình mô phỏng mặt cắt ngang của tủy sống người, thể hiện rõ các cấu trúc giải phẫu như chất xám, chất trắng, rễ thần kinh, và các mạch máu trong tủy sống. Tỷ lệ mô phỏng lớn hơn thực tế giúp quan sát rõ ràng, phù hợp cho việc giảng dạy và học tập môn giải phẫu học.
	 
	 

	137
	Kính hiển vi quang học
	Cái
	1

	 
	Đầu nghiêng 30 ° và xoay 360 °, với điều chỉnh khoảng cách liên đồng tử trong khoảng 48 - 75 mm 
Chiếu sáng với cường độ cao 
06 pin sạc tích hợp trong chân đế kính 
Thị kính: WF 10x / 20 mm 
Ổ xoay vật kính: 4 vị trí 
Vật kính: 4x, 10x, 40x và 100x (ngâm dầu) 
Hệ thống quang học vô sắc 
Bàn soi với tấm kép chuyển động đồng trục XY, 140 x 130 mm 
Bụ quang: Abbe, A.N. 1,25 
Màng ngăn: mống mắt với giá giữ tấm lọc 
Núm điều chỉnh: chống trượt khi điều chỉnh thô và điều chỉnh độ căng.
Nguồn sáng: LED -Kích thước: 250 x 350 x 180 mm
Nguồn điện 240V/50-60 Hz / bộ đổi nguồn AC.
	 
	 

	138
	Máy li tâm
	Cái
	1

	 
	Máy ly tâm được trang bị roto loại 8 x 15 ml, tốc độ tối đa đạt 6800 vòng/phút. 
Có thể sử dụng với cả ống 15 ml thông thường (RB) và ống Falcon 15 ml. 
Thiết bị hỗ trợ 10 bước tăng tốc và 10 bước giảm tốc, cho phép cài đặt tới 99 chương trình chạy khác nhau. 
Lực ly tâm tối đa (RCF) đạt 4445 x g. 
Tốc độ có thể điều chỉnh trong dải từ 200 đến 6800 vòng/phút. 
Thời gian chạy linh hoạt từ 10 giây đến 99 giờ 59 phút, với bước điều chỉnh 10 giây hoặc 1 phút. 
Công suất máy là 50 W. 
Nguồn điện sử dụng từ 100 đến 230 V, tần số 50 - 60 Hz. 
Máy được cung cấp đầy đủ kèm theo dây nguồn và sách hướng dẫn sử dụng.
	 
	 

	139
	Máy điện tim
	Chiếc
	1

	 
	Cấu hình cung cấp tiêu chuẩn:
Máy chính 
Bộ cáp điện tim 10 dây
Bộ quả bóp trước ngực
Bộ kẹp chi
Dây nguồn
Màn hình: LCD 5.7 inch, độ phân giải 320x240
Đạo trình: Ghi đồng thời 12 đạo trình
Thời gian ghi: 10–24 giây
Chuyển đổi số: 16 bit
Tốc độ lấy mẫu: 8000 mẫu/giây
Tần số đáp ứng: 0.05–150 Hz
Lọc nhiễu điện cơ: 25 Hz, 35 Hz
Lọc chống trôi: 0.1 Hz (yếu –20 dB, mạnh –34 dB)
Tốc độ giấy: 10, 12.5, 25, 50 mm/giây
Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV
Kênh ghi: Tối đa 6 kênh
Phân tích ECG: Có, chương trình ECApS12C
Lưu trữ: Tối đa 40 file ECG
Kết nối: SD card, 2 cổng USB (A, B), LAN không dây
Pin sạc: Thời gian hoạt động 60 phút, sạc đầy 10 giờ
Giấy in: Rộng 110 mm, vùng in 104 mm
Nguồn điện: 100–240V, 50/60Hz
	 
	 

	140
	Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe
	Bộ
	1

	 
	Đặc điểm:
Thiết bị hiển thị kết quả đo bằng cột thủy ngân, có vạch chia và chữ số rõ ràng, dễ quan sát.
Khoảng đo huyết áp từ 0 đến 300 mmHg. 
Quả bóp cao su có van điều chỉnh chắc chắn, dễ vận hành. 
Bao tay làm bằng vải mềm, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. 
Vỏ máy bằng kim loại sơn tĩnh điện, chống gỉ, bảo vệ tốt cho cột thủy ngân bên trong. 
Kèm theo bộ huyết áp là ống nghe hai mặt, độ nhạy cao, phù hợp với kiểm tra huyết áp. 
	 
	 

	141
	Đồng hồ bấm giây
	Chiếc
	1

	
	Chất liệu vỏ
 Chất liệu vỏ/gờ: Nhựa
 Nguồn điện và tuổi thọ pin
 Xấp xỉ. 5 năm đối với CR2032 
 Tính năng đồng hồ
 Đồng hồ bấm giờ
 Đồng hồ bấm giờ với độ chính xác 1/1000 giây 
Khả năng đo: hiển thị tổng thời gian đã trôi qua 9 giờ 59 phút 59.999 giây, hiển thị thời gian vòng chạy 59 phút 59.999 giây, hiển thị thời gian ngắt quãng 9 giờ 59 phút 59.999 giây
Dung lượng bộ nhớ gồm 2 bộ, mỗi bộ 100 bản ghi
Độ chính xác của đồng hồ bấm giờ là 99.9988%
	 
	 

	
	Sự chính xác
	 
	 

	
	Độ chính xác (thời gian): ±30 giây mỗi tháng
	 
	 

	
	Các tính năng khác
	 
	 

	
	định dạng 12/24 giờ
	 
	 

	
	Bật/tắt âm hoạt động của nút
	 
	 

	
	Giờ hiện hành thông thường: Giờ, phút, giây, sáng/chiều, năm, tháng, ngày, thứ
	 
	 

	
	Hiển thị thời gian
	 
	 

	142
	Nhiệt kế thủy ngân ( Hộp có 12 chiếc)
	Chiếc
	1

	
	Nhiệt kế thủy ngân là dụng cụ y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể, được thiết kế dưới dạng ống thủy tinh nhỏ, kín, chứa một lượng nhỏ thủy ngân. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, thủy ngân sẽ giãn nở và di chuyển theo vạch chia có sẵn trên ống, cho kết quả đo chính xác và ổn định. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo và phù hợp sử dụng trong gia đình hoặc cơ sở y tế. Dải đo từ 35 đến 42°C, phù hợp với giới hạn nhiệt độ cơ thể người lớn và trẻ em. Phần vỏ làm từ thủy tinh, đầu đo hình tròn giúp tiếp xúc tốt với da.
	 
	 

	
	Vật liệu bằng thủy tinh
	 
	 

	143
	Nồi hấp 60L
	Chiếc
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
thể tích buồng hấp: 60 lít, kích thước buồng 350 x 650 (H) mm.
Công suất hoạt động 3kW, sử dụng bộ điều khiển PID kỹ thuật số với dải nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường đến 130°C, vận hành ổn định ở 121°C.
Độ chính xác nhiệt độ ±0.5°C, màn hình hiển thị dạng LED rõ nét.
Dải áp suất vận hành từ 1.0 đến 1.2 kg/cm², đồng hồ đo áp suất loại cơ hiển thị từ 0 đến 3 kg/cm².
Chức năng hẹn giờ bằng điện tử, thời gian cài đặt tối đa 99 giờ 59 phút.
Hệ thống điều chỉnh khí thải bằng van, đảm bảo an toàn và kiểm soát áp lực hiệu quả.
Nguồn điện sử dụng là 220V/50Hz.
Thiết bị được cung cấp bao gồm: 01 thân máy chính, 02 giỏ đựng, 01 dây nguồn và 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng.
	 
	 

	144
	Nồi cách thuỷ
	Bộ
	1

	 
	Tính năng:
Bên trong bể và nắp được làm bằng thép không gỉ
Áp dụng cấu trúc thiết kế mới, có thể tránh sự rò rỉ hơi nước.
Công suất hoạt động 1500W
Sử dụng nguồn điện AC110/220V ±10%
Tần số 50/60Hz
Độ biến động nhiệt độ ±0.5°C, cho phép kiểm soát nhiệt ổn định trong quá trình sử dụng.
Kích thước bên ngoài là 1060 x 230 x 170 mm.
Cung cấp bao gồm:
Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
Tài liệu HDSD
	 
	 

	145
	Tủ ấm
	Chiếc
	1

	 
	Đặc điểm:
Dung tích buồng: 160 lít
Thiết kế kiểu áo khí tích hợp bể chứa nước tạo độ ẩm và đèn UV tiệt trùng.
Tủ được trang bị cổng USB và màn hình cảm ứng LCD, cho phép lưu dữ liệu theo thời gian thực.
Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý hiển thị đầy đủ nhiệt độ, nồng độ CO₂, thời gian vận hành và cài đặt.
Tủ sử dụng cảm biến hồng ngoại chất lượng cao để đo nồng độ CO₂ với độ phân giải ±0.1%, kiểm soát nồng độ CO₂ từ 0 đến 20%, giúp duy trì môi trường ổn định và chính xác.
Dải nhiệt độ vận hành từ nhiệt độ phòng +5°C đến 60°C, với độ biến động nhiệt độ ≤ ±0.2°C và độ đồng nhất nhiệt độ ≤ ±0.3°C.
Thời gian cài đặt tối đa lên đến 999 giờ hoặc hoạt động liên tục.
Tủ có 2 giá để mẫu, có thể điều chỉnh độ cao; cửa 2 lớp giúp cách nhiệt và giữ ổn định môi trường bên trong.
Vật liệu bên trong làm từ thép không gỉ, bên ngoài bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện.
Tủ có cảnh báo bằng đèn và chuông khi xảy ra quá nhiệt hoặc sai lệch nồng độ CO₂.
Khả năng tạo ẩm bằng khay chứa nước, tạo hơi tự nhiên, dễ bảo trì và sử dụng.
Chân tủ được lắp bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển.
Công suất tiêu thụ 650W.
Nguồn điện sử dụng AC110/220V ±10%, tần số 50/60Hz.
Cung cấp bao gồm tủ chính, 2 giá để mẫu, bình khí CO₂, khí CO₂, van điều áp khí, khay tạo ẩm và tài liệu hướng dẫn sử dụng.
	 
 
	 

	146
	Bộ bình nón
	Cái
	1

	
	Bộ bao gồm: + Loại 100ml, 250 ml, 500ml + Vật liệu thủy tinh; có vạch chia rõ ràng
 Bình tam giác cổ mài, . Chất liệu: Thủy tinh, cổ mài, độ bền cao, chịu nhiệt tốt, thang chia vạch dễ đọc, dễ ghi chú, phù hợp để pha chế chất lỏng.
	 
	 

	147
	Cốc có mỏ
	Cái
	1

	
	Bộ bao gồm: + Loại 50ml ;100ml,; 250 ml, 500ml 
Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt tối đa 300 độ C
Dung tích đa dạng, vạch chia rõ ràng
Cốc đốt thấp thành có mỏ giúp dễ dàng cho việc rốt ra, với độ dày thành cốc đồng nhất, sử dụng lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao.
Cốc đốt thấp thành được làm với chất liệu là thủy tinh chịu nhiệt và kháng hóa chất cao được sử dụng để đựng, đong, rốt hóa chất hiệu quả.
Các loại cốc đốt thấp thành có mỏ giúp dễ dàng cho việc rót, sang chiết hóa chất ra dụng cụ khác
Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú, độ bền cao.
Cốc đốt thấp thành tăng khả năng chịu nhiệt nhờ độ dày thành đồng đều và vừa phải, độ giãn nở nhiệt thấp.
	 
	

	148
	Giá để tiêu bản
	Chiếc
	1

	 
	Chất liệu: Thép không gỉ, làm từ inox 10, bền chắc, chống ăn mòn
Sức chứa: Dành cho 30 lam kính kích thước 1 x 3 inch
Tính năng: Bề mặt trơn, dễ vệ sinh, sử dụng lâu dài trong môi trường phòng thí nghiệm hoặc y tế
Ứng dụng: Dùng để giữ lam kính cố định, sắp xếp gọn gàng trong quá trình nhuộm hoặc quan sát
	 
	

	149
	Khay chứa máu ( 100 Ống Nghiệm Chống Đông EDTA Ống Đựng Máu Chống Đông Nhựa
	Bộ
	1

	 
	Chất liệu: Ống nhựa PP y tế, trong suốt, chịu va đập nhẹ, không tương tác với mẫu máu
Số lượng ống: 100 ống nghiệm
Dung tích ống: 2 mL (thông thường cho ống EDTA)
Chất chống đông: EDTA-K₂ hoặc EDTA-K₃, giúp bảo tồn hình dạng và khối lượng tế bào máu trong thời gian dài
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE
	 
	

	150
	Lọ đựng phân ( 100 lọ)
	Cái
	1

	
	Thể tích: 50 ml
Chất liệu: Nhựa PS (nhựa trung tính, tinh khiết 100%), trắng trong, đảm bảo an toàn cho mẫu phân
Nắp: Màu vàng, thiết kế chắc chắn, dễ dàng đóng mở
Đặc điểm:
Lọ đựng có thìa lấy phân bên trong, giúp dễ dàng lấy mẫu mà không làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Thiết kế trong suốt, dễ dàng quan sát mẫu bên trong
Nhựa PS an toàn, không ảnh hưởng đến mẫu phân
Công dụng: Dùng để chứa mẫu phân trong các xét nghiệm y khoa, giúp bảo quản mẫu phân trong môi trường phòng thí nghiệm.
	 
	

	151
	Ống nghiệm
	Cái
	1

	
	Vật liệu thủy tinh - Một bộ bao gồm: + Ống nghiệm 20 ml: 03 chiếc + Giá đỡ ống nghiệm: 01 chiếc + Giá kẹp ống nghiệm; 01 chiếc
	 
	

	152
	Ống nghiệm: Loại 20ml
	Cái
	3

	
	Ống đong chia vạch bằng thủy tinh, không có chân đế, đáy tròn
	 
	

	153
	Pipet
	Chiếc
	1

	 
	Phân loại: Class AS (độ chính xác cao, có khả năng xả hoàn toàn chất lỏng)
Chất liệu: Thủy tinh borosilicate 3.3 (Boro 3.3) – chịu nhiệt và kháng hóa chất tốt
Dung tích: Đa dạng từ 0.1 ml đến 10 ml
Đặc điểm:
Vạch chia màu xanh rõ ràng, dễ đọc
Có điểm 0 ở đầu trên cùng
Cung cấp chứng nhận theo lô (Batch Certificate)
	 
	 


Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa.Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 
1.3. Các yêu cầu khác
- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).
[bookmark: _GoBack]Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

